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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  09h30 - 18/12/2025                Phòng: 405 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205242020 Nguyễn Chúc An PSY 151 A K31LTH

2 31205240719 Bùi Thị Nhật Anh PSY 151 A K31LTH

3 31205243089 Lê Trâm Anh PSY 151 A K31LTH

4 31205261301 Nguyễn Vân Anh PSY 151 A K31LTH

5 31205261681 Nguyễn Thị Lan Anh PSY 151 A K31LTH

6 31205269126 Nguyễn Thị Quỳnh Anh PSY 151 A K31LTH

7 31205273926 Huỳnh Thị Mỹ Anh PSY 151 A K31LTH

8 31215252520 Trịnh Quốc Anh PSY 151 A K31LTH

9 31215252299 Nguyễn Quốc Bảo PSY 151 A K31LTH

10 31215258770 Hà Đức Bảo PSY 151 A K31LTH

11 31205272143 Phạm Minh Châu PSY 151 A K31LTH

12 31215274656 Đặng Thành Công PSY 151 A K31LTH

13 31205260431 Nguyễn Đào Hồng Đan PSY 151 A K31LTH

14 31215270193 Cao Bảo Đăng PSY 151 A K31LTH

15 31205251595 Ngô Thị Thu Dành PSY 151 A K31LTH

16 31215256430 Huỳnh Nguyên Đạt PSY 151 A K31LTH

17 31215268270 Nguyễn Phát Thành Đạt PSY 151 A K31LTH

18 31215275899 Lưu Việt Anh Dũng PSY 151 A K31LTH

19 31215258591 Lê Đại Dương PSY 151 A K31LTH

20 31215268868 Trần Phúc Duy PSY 151 A K31LTH

21 31205274241 Ngô Thị Nhơn Duyên PSY 151 A K31LTH

22 31205270306 Trịnh Thị Thanh Hằng PSY 151 A K31LTH

23 31215233710 Đặng Phan Trung Hiếu PSY 151 A K31LTH

24 31215260991 Nguyễn Gia Hùng PSY 151 A K31LTH

25 31215267935 Trần Lê Hưng PSY 151 A K31LTH

26 31205276735 Phạm Quỳnh Hương PSY 151 A K31LTH
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PSY 151 (A-C)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Đại Cương Tâm Lý Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PSY 151

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PSY 151 (A-C)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Đại Cương Tâm Lý Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 18/12/2025                Phòng: 501 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31215232267 Nguyễn Đức Nhật Huy PSY 151 A K31LTH

2 31205271923 Nguyễn Thị Khánh Huyền PSY 151 A K31LTH

3 31215238004 Nguyễn Đặng Hoàng Khang PSY 151 A K31LTH

4 31215232145 Trần Mạnh Khiêm PSY 151 A K31LTH

5 31215237718 Trần Đăng Khoa PSY 151 A K31LTH

6 31215267524 Vũ Đình Kiên PSY 151 A K31LTH

7 31215272298 Nguyễn Hoành Trung Kiên PSY 151 A K31LTH

8 31215231157 Trương Đình Kiệt PSY 151 A K31LTH

9 31215269523 Hồ Lê Đông Kiệt PSY 151 A K31LTH

10 31205240961 Hoàng Thùy Linh PSY 151 A K31LTH

11 31205267825 Nguyễn Thị Thùy Linh PSY 151 A K31LTH

12 31205242848 Hồ Thị Tuyết Loan PSY 151 A K31LTH

13 31215221388 Võ Như Uy Long PSY 151 A K31LTH

14 31205269990 Bùi Huyền Mai PSY 151 A K31LTH

15 31215175967 Hoàng Công Minh PSY 151 A K31LTH

16 31205264214 Huỳnh Nguyễn Trà My PSY 151 A K31LTH

17 31205236294 Nguyễn Thị Ny Na PSY 151 A K31LTH

18 31215228860 Hồ Nguyễn Nam PSY 151 A K31LTH

19 31215268113 Nguyễn Hoàng Nam PSY 151 A K31LTH

20 31215269645 Nguyễn Đức Thành Nam PSY 151 A K31LTH

21 31205261328 Nguyễn Thị Hằng Nga PSY 151 A K31LTH

22 31205272007 Chu Phương Ngân PSY 151 A K31LTH

23 31205274428 Trần Đoàn Uyên Ngân PSY 151 A K31LTH

24 31205272054 Rơ Mah H' Nghệ PSY 151 A K31LTH

25 31212753337 Nguyễn Văn Trọng Nghĩa PSY 151 A K31LTH

26 31215262660 Nguyễn Tấn Nghĩa PSY 151 A K31LTH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PSY 151

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PSY 151 (A-C)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Đại Cương Tâm Lý Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 18/12/2025                Phòng: 502 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205270363 Nguyễn Phan Bảo Ngọc PSY 151 A K31LTH

2 31205273453 Nguyễn Thảo Nguyên PSY 151 A K31LTH

3 31215244339 Trần Bình Nguyên PSY 151 A K31LTH

4 30218242052 Phan Hồng Văn Nhạc PSY 151 A K31LTH

5 31215228228 Nguyễn Thành Nhân PSY 151 A K31LTH

6 31215276255 Rơ Lan Trần Minh Nhật PSY 151 A K31LTH

7 31205220475 Trần Thị Uyên Nhi PSY 151 A K31LTH

8 31205225412 Nguyễn Quỳnh Như PSY 151 A K31LTH

9 31205260091 Trần Quỳnh Như PSY 151 A K31LTH

10 31205259646 Trịnh Hoài Phương PSY 151 A K31LTH

11 31205260391 Nguyễn Trần Xuân Phương PSY 151 A K31LTH

12 31205261699 Lê Thị Thanh Phương PSY 151 A K31LTH

13 31218162929 Trương Mạnh Quân PSY 151 A K31LTH

14 31205260216 Nguyễn Trúc Quỳnh PSY 151 A K31LTH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PSY 151

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PSY 151 (A-C)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Đại Cương Tâm Lý Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 18/12/2025                Phòng: 503 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205276282 Nguyễn Phan Lan Quỳnh PSY 151 A K31LTH

2 31205276451 Lê Phương Quỳnh PSY 151 A K31LTH

3 31215250665 Phạm Nhật Trường Sơn PSY 151 A K31LTH

4 31205220962 Hà Trần Hồng Thắm PSY 151 A K31LTH

5 31215242966 Hoàng Thắng PSY 151 A K31LTH

6 31215257227 Trần Thiện Thắng PSY 151 A K31LTH

7 31205231074 Ngô Thạch Thảo PSY 151 A K31LTH

8 31205239581 Nguyễn Ngọc Phương Thảo PSY 151 A K31LTH

9 31205274986 Phùng Lê Mai Thảo PSY 151 A K31LTH

10 31205238571 Lê Thị Út Thì PSY 151 A K31LTH

11 31215252397 Hoàng Bá Thiên PSY 151 A K31LTH

12 31215251080 Khương Trung Thiện PSY 151 A K31LTH

13 31215272206 Vũ Quốc Thiện PSY 151 A K31LTH

14 31215276785 Nguyễn Văn Quang Thiện PSY 151 A K31LTH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PSY 151

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PSY 151 (A-C)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Đại Cương Tâm Lý Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 18/12/2025                Phòng: 505 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205238166 Trần Lê Anh Thơ PSY 151 A K31LTH

2 31205141123 Phan Nguyễn Anh Thư PSY 151 A K31LTH

3 31205230509 Ngô Thị Minh Thư PSY 151 A K31LTH

4 31205253946 Lê Minh Thư PSY 151 A K31LTH

5 31205260740 Tăng Văn Anh Thư PSY 151 A K31LTH

6 31205272115 Phạm Thị Hoài Thương PSY 151 A K31LTH

7 31215265259 Trần Xuân Tiến PSY 151 A K31LTH

8 31218033818 Hồ Quang Tín PSY 151 A K31LTH

9 31205227810 Trần Bảo Trâm PSY 151 A K31LTH

10 31205260667 Phạm Thị Bích Trâm PSY 151 A K31LTH

11 31205269408 Bùi Trần Bảo Trân PSY 151 A K31LTH

12 31215238054 Phạm Cao Triết PSY 151 A K31LTH

13 31205241948 Phạm Thiên Trúc PSY 151 A K31LTH

14 31215253036 Nguyễn Anh Tú PSY 151 A K31LTH

15 31205230401 Trần Duy Uyên PSY 151 A K31LTH

16 31205250135 Ngô Gia Uyên PSY 151 A K31LTH

17 31205276466 Dương Nguyễn Phương Uyên PSY 151 A K31LTH

18 31205266186 Phạm Thị Bích Vân PSY 151 A K31LTH

19 31205241049 Hồ Lê Ái Vy PSY 151 A K31LTH

20 31205269354 Võ Thị Tường Vy PSY 151 A K31LTH

21 31205270018 Võ Ngọc Phương Vy PSY 151 A K31LTH

22 31215261022 Nông Văn Xanh PSY 151 A K31LTH

23 31215247488 Lê Văn Tấn Xuân PSY 151 A K31LTH

24 31205238809 Lê Nguyễn Như Ý PSY 151 A K31LTH

25 31206421962 Hồ Thị Ngọc Ánh PSY 151 C K31VNH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PSY 151

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PSY 151 (A-C)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Đại Cương Tâm Lý Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 18/12/2025                Phòng: 508 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206461774 Hồ Thị Ngọc Ánh PSY 151 C K31VNH

2 31216456290 Trần Thanh Bảo PSY 151 C K31VNH

3 31206476100 Châu Thị Ngọc Bích PSY 151 C K31VNH

4 31206467692 Hà Thị Mai Chi PSY 151 C K31VNH

5 31206474298 Tạ Thị Thu Công PSY 151 C K31VNH

6 31206466140 Hồ Thị Thu Hà PSY 151 C K31VNH

7 31206471922 Lê Gia Hân PSY 151 C K31VNH

8 31216575778 Khương Quốc Hưng PSY 151 C K31VNH

9 31218129358 Nguyễn Minh Hưng PSY 151 C K31VNH

10 31206463713 Võ Lê Khánh Huyền PSY 151 C K31VNH

11 31215222787 Nguyễn Trung Kiên PSY 151 C K31VNH

12 31207452128 Nguyễn Thị Việt Kiều PSY 151 C K31VNH

13 31206763074 Ngô Thị Mỹ Lan PSY 151 C K31VNH

14 31206456208 Trương Thị Loan PSY 151 C K31VNH

15 31205176032 Nguyễn Thị Xuân My PSY 151 C K31VNH

16 31208124135 Phan Trần Thảo My PSY 151 C K31VNH

17 31208268781 Võ Thị Thùy Na PSY 151 C K31VNH

18 31206426813 Phùng Hồng Ngọc PSY 151 C K31VNH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PSY 151

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PSY 151 (A-C)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Đại Cương Tâm Lý Học  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 18/12/2025                Phòng: 509 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206468511 Phạm Nguyễn Thị Mỹ Ngọc PSY 151 C K31VNH

2 31206466198 Phan Thị Ánh Nguyệt PSY 151 C K31VNH

3 31206454451 Võ Nguyễn Yến Nhi PSY 151 C K31VNH

4 31204450317 Nguyễn Thị Quỳnh Như PSY 151 C K31VNH

5 31204782013 Ngô Thị Tố Như PSY 151 C 0

6 31206439698 Lò Thị Yến Như PSY 151 C K31VNH

7 31206475947 Nguyễn Đinh Ny PSY 151 C K31VNH

8 31216448829 Nguyễn Nhật Pho PSY 151 C K31VNH

9 31206460045 Đỗ Phạm Anh Phương PSY 151 C K31VNH

10 31204643544 Võ Thị Phượng PSY 151 C K31VNH

11 31217333715 Nguyễn Văn Nhật Quang PSY 151 C K31VNH

12 31206373219 Nguyễn Thị Như Quỳnh PSY 151 C K31VNH

13 31212338048 Huỳnh Ngọc Sang PSY 151 C K31VNH

14 31206466706 Lê Vương Hiếu Thảo PSY 151 C K31VNH

15 31206430551 Hồ Thị Mỹ Tiên PSY 151 C K31VNH

16 31206476133 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên PSY 151 C K31VNH

17 31208172596 Nguyễn Ngọc Huyền Trang PSY 151 C K31VNH

18 31216447660 Nguyễn Hoàn Vũ PSY 151 C K31VNH
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